
PHỤ LỤC SỐ 04 
DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA 

(CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU) 
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI: 
1. Nội dung phân loại: 
Phân loại theo chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia là phân loại dựa trên 

cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các 
nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng (gồm cả các chương trình hỗ trợ của nhà tài trợ quốc 
tế và chương trình, mục tiêu, dự án có tính chất chương trình do chính quyền cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có thời gian thực hiện từ 5 năm trở 
lên, phạm vi thực hiện rộng, kinh phí lớn). Sau đây viết tắt là chương trình, mục tiêu. 

2. Mã số hoá nội dung phân loại: 
Các nội dung phân loại được mã số hoá theo 4 ký tự N1N2N3N4; quy định cụ 

thể như sau: 
- N1N2N3N4 dùng để mã số hoá các chương trình, mục tiêu và các tiểu chương 

trình, nhiệm vụ, dự án của từng chương trình, mục tiêu. Trong đó: 
+ N4 có giá trị bằng 0 dùng để mã số hoá các chương trình, mục tiêu. 
+ N4 có giá trị từ 1 đến 9 dùng để mã số hoá các tiểu chương trình, nhiệm vụ, 

dự án. Các giá trị liền sau giá trị của các chương trình, mục tiêu dùng để mã số hoá 
các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án của chương trình, mục tiêu đó. 

a/ Đối với các chương trình do Trung ương quyết định:  
- Mỗi chương trình, mục tiêu được phân khoảng 20 giá trị; riêng các Chương 

trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước, được phân khoảng 40 giá trị. 
- Ví dụ về cách đặt mã số:  
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo được đặt mã số là 0010.  
+ Các giá trị từ 0011 đến 0029 chỉ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo. 
+ Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo được đặt mã số là 0014. 
+ Chương trình, mục tiêu tiếp theo là Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số 

và Kế hoạch hoá gia đình được đặt mã số là 0030 (Cách 20 giá trị so với chương trình 
liền trước). 

b/ Đối với các chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định: 
- Mỗi chương trình, mục tiêu được phân khoảng 10 giá trị. 
- Ví dụ về cách đặt mã số: 



 + Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm 
phạm tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm được 
đặt mã số là 5000. 

+ Các giá trị từ 5001 đến 5009 chỉ các tiểu chương trình thuộc Chương trình 
ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm phạm tình dục và phải 
lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. 

+ Dự án Ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống thuộc Chương 
trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm phạm tình dục và 
phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm được đặt mã số là 5002. 

3. Về hạch toán: 
Khi hạch toán các khoản chi ngân sách nhà nước cho chương trình, mục tiêu 

chỉ hạch toán theo mã số các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án; khi đó sẽ có thông 
tin về số chi ngân sách nhà nước cho cả chương trình, mục tiêu đó; các khoản chi 
ngân sách nhà nước không theo chương trình, mục tiêu thì không phải hạch toán theo 
mã số chương trình, mục tiêu. Trường hợp địa phương bố trí nguồn ngân sách địa 
phương để thực hiện chương trình, mục tiêu do Trung ương quyết định thì phải hạch 
toán theo mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định 
(không hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định ban 
hành). 

Để hạch toán theo Loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước, căn cứ vào 
tính chất hoạt động của tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án để xác định mã số Loại, 
Khoản và hạch toán theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định 
này. 

II/ DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU (CHƯƠNG 
TRÌNH, MỤC TIÊU): 

- Các chương trình, mục tiêu do Trung ương quyết định được sử dụng các mã 
số có giá trị từ 0001 đến 4999. Danh mục mã số chương trình, mục tiêu do Trung 
ương quyết định theo danh mục kèm theo. 

- Các chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định ban hành được sử dụng 
các mã số có giá trị từ 5000 đến 9989. Đối với các địa phương có nhu cầu quản lý, 
hạch toán riêng các chương trình mục tiêu do địa phương quyết định ban hành: Sở 
Tài chính có văn bản đề xuất cụ thể (kèm theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
ban hành chương trình mục tiêu của địa phương) gửi Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách 
nhà nước) để xác định mã số cụ thể và thông báo gửi địa phương thực hiện.  

 2


